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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển

 nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 về việc phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực của ngành Y tế giai đoạn 2011-2020, như sau:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:

1. Công tác phổ biến, quán triệt tuyên truyền:
Công tác phổ biến, quán triệt tuyên truyền được quan tâm chú trọng, quán triệt triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành kịp thời nắm bắt thông tin về chính sách phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh ban hành, các văn bản chỉ đạo có liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực. 

Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục được thực hiện nghiêm túc thông qua các buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, sinh hoạt cơ quan; phổ biến pháp luật, tuyên truyền trên trang bản tin y tế, website của Ngành y tế,… qua đó nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng về nâng cao và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện:

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07//11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2020; Quyết định 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011- 2020 đến các đơn vị trực thuộc ngành Y tế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND tỉnh và ban hành các văn bản sau:

+ Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 về việc phê duyệt chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

+ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011  của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009 - 2020.

+ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 235/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Thuận về chế độ khuyến khích cán bộ y tế giai đoạn 2007-2010.

+ Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020.

+ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận lên hạng I quy mô 1.000 giường giai đoạn 2017-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đánh giá tình hình xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2011-2020

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của toàn Ngành y tế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ngành Y tế đã triển khai thực hiện các Đề án, Quyết định của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến phát triển nguồn lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo kế hoạch giai đoạn 05 năm và hàng năm. Đồng thời, căn cứ vào biên chế được giao và nhu cầu thu hút hàng năm cán bộ y tế có trình độ chuyên môn để phục vụ công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

4. Đánh giá sự phù hợp của công tác xây dựng, ban hành chương trình, Đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ngành y tế đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, từ năm 2011 đến nay ngành Y tế đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận, Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009-2020, Đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận lên hạng I quy mô 1.000 giường giai đoạn 2017-2020 trình Hội đồng nhân dân phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, các Đề án cơ bản đã đáp ứng mục tiêu về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm số lượng và chất lượng đào tạo; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên y tế đáp ứng nhu cầu bức thiết của tỉnh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:
HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo và giám sát Sở Y tế tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Tỉnh ủy và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh. 

Ngành Y tế hàng năm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị qua đánh giá kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác y tế dự phòng theo tiêu chí của Bộ Y tế và báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị; trên cơ sở đó Sở Y tế tổng hợp và tổ chức tổng kết hàng năm và giai đoạn.

II. Tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu đến cuối năm 2020
1. Tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu chủ yếu
a) Tình hình nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020:
Tính đến tháng 12/2020, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành Y tế là 2.501 người tăng 453 người so với năm 2011 (2.048 người), trong đó bác sĩ tăng từ 298 lên 462, dược sĩ đại học tăng từ 13 lên 57, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân tăng từ 5,7 lên 10; tỷ lệ dược sĩ đại học/vạn dân tăng từ 0,17 lên 2,3. Tất cả Trạm Y tế đều có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 52/59 xã có bác sĩ làm việc đạt 88,1%; có nhân viên y tế thôn bản, xây dựng được mạng lưới cô đỡ thôn bản làm y tế thôn tại các thôn khó khăn, ngoài ra các trạm Y tế còn có mạng lưới cộng tác viên về dân số, chăm sóc bà mẹ trẻ em, phòng chống HIV, Lao, Sốt rét, truyền thông giáo dục sức khỏe…

* Trình độ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay như sau:

- Sau đại học 256 (Bác sĩ CKII 50, Bác sĩ CKI 164, Thạc sĩ y khoa 05, Dược sĩ CKI 05, Thạc sĩ khác 32) tăng 175 người so với năm 2011 (Tiến sĩ 0, Bác sĩ CKII 04, Bác sĩ CKI 60, Thạc sĩ y khoa 13, Dược sĩ CKI 03, Thạc sĩ khác 01); 

- Đại học 1.040 (Bác sĩ 243, Dược sĩ 52, Điều dưỡng 340, Kỹ thuật viên 97, Hộ sinh 13, khác 295) tăng 661 người so với năm 2011 (Bác sĩ 221, Dược sĩ 10, Điều dưỡng 10, Kỹ thuật viên 48, Hộ sinh 03, khác 87). 

- Cao đẳng 284 (Điều dưỡng 93, Hộ sinh 48, Kỹ thuật viên 28, Dược cao đẳng: 88, khác 27) tăng 229 người so với năm 2011 (Điều dưỡng 20, Nữ hộ sinh 01, Kỹ thuật viên 02, khác 32).

- Trung cấp 896 (Y sĩ 317, Dược sĩ Trung cấp 72, Điều dưỡng Trung cấp 290, Hộ sinh Trung cấp 142, Kỹ thuật viên Trung cấp 47, Trung cấp khác 28) giảm 452 người so với năm 2011 (Y sĩ 454, Dược sĩ Trung cấp 153, Điều dưỡng Trung cấp 361, Nữ hộ sinh Trung cấp 178, Kỹ thuật viên Trung cấp 80, Trung cấp khác 122).

b) Công tác đào tạo, đào tạo lại, việc tuyển dụng, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành so với mặt bằng chung của tỉnh:
Thông qua kết quả xét duyệt đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức học tập vừa sắp xếp công việc vừa bố trí thời gian học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,…. Đến năm 2020, số công chức viên chức đã  đào tạo, bồi dưỡng: 65 bác sĩ CKII, 173 thạc sĩ/CKI, 56 bác sĩ, 408 đại học khác, 140 lý luận chính trị, 255 quản lý nhà nước và hơn 1.800 lượt đào tạo bồi dưỡng khác. Nhờ đó, số lượng cán bộ công chức viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tăng về số lượng và chất lượng qua các năm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: So với năm 2011, trình độ sau đại học 256/2.501 người chiếm tỷ lệ 10,2% tăng 6,2% (81/2.048 người), trình độ đại học 1.040/2.501 người chiếm tỷ lệ 41,6% tăng 23,1% (379/2.048 người), trình độ cao đẳng 284/2.501 người chiếm tỷ lệ 11,4% tăng 8,7% so với năm 2011 (55/2.048 người), trình độ trung cấp 896/2.501 người chiếm tỷ lệ 35,8% giảm 30% so với năm 2011 (1.348/2.048 người).

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao và tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc hàng năm đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức các chuyên ngành còn thiếu phù hợp từng vị trí việc làm theo số biên chế được giao cho mỗi đơn vị. Trên cơ sở đó, ngành Y tế rà soát và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế cho từng đơn vị tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển. Từ 2011 cho đến năm 2020 các đơn vị tuyển dụng được 941 viên chức (trong đó trình độ gồm 03 sau đại học, 246 đại học, 111 cao đẳng, 581 trung cấp). Các viên chức đều được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm; đồng thời được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân ngày càng cao.
c) Tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho phát triển nguồn nhân lực: 

Căn cứ  quy định Trung ương, địa phương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Sở Y tế ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức y tế giai đoạn 2013- 2020 tại Quyết định số 2264/QĐ-SYT ngày 19/8/2013; Kế hoạch số 3259/KH-SYT ngày 15/9/2016 về đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Đồng thời, triển khai các văn bản của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn bàn tỉnh kịp thời đến các đơn vị trực thuộc biết và triển khai thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, hàng năm thông qua Hội nghị cán bộ công chức viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu đã đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ về việc tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ học phí hoặc một phần học phí đối với các trường hợp đi học dài hạn, 100% kinh phí đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng mà đơn vị đang có nhu cầu để phục vụ cho công tác chuyên môn. Bắt đầu từ năm 2017 tùy theo kinh phí mỗi năm và tình hình thực tế, các đơn vị trực thuộc sẽ cân đối hỗ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị; bên cạnh việc cá nhân tự túc kinh phí thì đơn vị hỗ trợ bằng hình thức tạo điều kiện về thời gian để tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Kết quả thực hiện chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao:

a)  Đào tạo Đại học Y Dược hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng: 

Thực hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009-2020; Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cử 103 sinh viên đăng ký tham gia Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng
, đạt 100% chỉ tiêu của Đề án. 

Đến nay đã tốt nghiệp ra trường 60 trường hợp, tiếp nhận và bố trí công tác cho 57 trường hợp về làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Y tế Thuận Bắc và Trung tâm Y tế Ninh Sơn; có 21 trường hợp xin không tiếp nhận công tác hoặc đang làm việc nữa chừng xin nghỉ với lý do điều kiện khách quan hoàn cảnh gia đình xin bồi hoàn lại kinh phí hỗ trợ cho tỉnh với số tiền 3.883.124.453 đồng. Ngoài ra, 01 trường hợp đang học Bác sĩ nội trú. 

b) Đề án đào tạo nhân lực y tế: Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận lên hạng I quy mô 1.000 giường giai đoạn 2017 - 2020; Ngành đã tham mưu UBND tỉnh cử viên chức đào tạo sau đại học 90 người (27 bác sĩ chuyên khoa II, 61 bác sĩ chuyên khoa I, 01 dược sĩ chuyên khoa I, 01 điều dưỡng chuyên khoa I), đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, định hướng chuyên khoa 45 người, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo số lượng phê duyệt của Đề án; cụ thể kết quả đạt được:

- Năm 2017: 55 người (bác sĩ CKII: 15; bác sĩ CKI: 28; dược sĩ CKI: 01; bồi dưỡng, định hướng: 11).
- Năm 2018: 40 người (bác sĩ CKII 06; bác sĩ CKI 33; điều dưỡng CKI: 01).
-Năm 2019: 14 người (bác sĩ CKII: 06; đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu: 08).

- Năm 2020: 26 trường hợp đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu.
c) Thu hút nhân lực y tế: Thực hiện Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 31/7/2007, Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 235/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007, Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011, Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về Quy định chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận; Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh thu hút cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành y về công tác tại tỉnh Ninh Thuận, kết quả cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2010-2015: Sở Y tế đã thu hút được 17 cán bộ Y tế về công tác tại tỉnh, gồm các chuyên ngành và trình độ chuyên môn như sau: 03 Bác sĩ chuyên khoa I, 09 Bác sĩ, 05 Cử nhân Điều dưỡng; nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, tổng kinh phí đã cấp: 690.000.000 đồng; các điều kiện ưu đãi khác, ngoài được nhận số tiền hỗ trợ ban đầu thì cán bộ y tế thu hút còn được ưu tiên giao đất làm nhà ở có thu tiền nếu cá nhân có nhu cầu.
- Giai đoạn 2015-2018: Thu hút được 44 trường hợp, gồm 03 Bác sĩ chuyên khoa I, 41 Bác sĩ; tổng kinh phí được ngân sách tỉnh cấp là 6.642.000.000 đồng; ngoài được nhận số tiền hỗ trợ ban đầu thì cán bộ y tế còn được hưởng chính sách ưu tiên giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất theo Đề án thu hút của tỉnh nếu cá nhân có nhu cầu. Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh hàng tháng đã hỗ trợ thu nhập thêm cho cán bộ y tế thu hút đủ 8 triệu/01 cán bộ y tế khi được đánh giá phân loại A và 6 triệu/01 cán bộ y tế khi được đánh giá phân loại B (hoặc đi học).

Như vậy từ năm 2010 đến nay, Ngành Y tế đã thu hút được 61 cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành y về công tác tại tỉnh; So với nhu cầu của Đề án thì số cán bộ y tế thu hút chưa đạt so với kế hoạch nhưng phần nào cũng đã đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà, giảm bớt áp lực công việc của các cán bộ kỹ thuật cao, dãn bớt một số tua trực quá dày. Hàng năm, Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ đại học và sau đại học, đã động viên được phần nào đội ngũ thầy thuốc.

So với nhu cầu của Đề án thì số cán bộ y tế thu hút chưa đạt so với kế hoạch
, nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp, cơ sở vật chất và thiết bị y tế kỹ thuật cao vẫn còn thiếu đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng khám, chữa bệnh và hạn chế phát triển chuyên môn của Bác sĩ. 

3. Tình hình và kết quả phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/9/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Tính đến tháng 12/2020, cán bộ người DTTS toàn ngành là 568 người, tăng 76 người so với năm 2011 (492 người); Số lượng công chức, viên chức người DTTS đang làm việc tại Trạm Y tế vùng DTTS và miền núi và các cơ sở y tế thuộc địa bàn huyện miền núi là 314/568 người, chiếm 55,3%
. Công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS và miền núi (nhân lực tại các cơ sở y tế trên địa bàn các huyện: Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc và 37 Trạm Y tế xã miền núi) tính đến 30/12/2020 là 787 người, chiếm 28,9% nhân lực toàn ngành (787/2.721 người)
.

Đối với tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS và miền núi luôn được ngành đặc biệt quan tâm thông qua việc cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học, đại học để về phục vụ địa phương. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm Sở Y tế có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch tạo nguồn quy hoạch cán bộ, đăng ký nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo chuyên ngành có trình độ đại học trở lên; trong đó quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức DTTS làm việc tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, từ năm 2011 cho đến nay đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức DTTS: 09 bác sĩ chuyên khoa II, 49 bác sĩ chuyên khoa I, 09 bác sĩ, 131 đại học và cao đẳng. 

4. Công tác tuyển sinh, đào tạo tại Trường Trung cấp Y tế:

- Đào tạo trình độ trung cấp: Giai đoạn 2011 - 2020 thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo ba chuyên ngành: Y sỹ, Điều dưỡng Trung cấp và Dược sỹ Trung cấp với số lượng 770 học viên, học sinh.

- Đào tạo trình độ cao đẳng: Trong năm 2017 và  2018  liên kết, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên tổ chức tuyển sinh, đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học cho 260 học viên là các viên chức, người lao động có trình độ trung cấp trong tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Đào tạo đối với trình độ đại học: Giai đoạn 2015 - 2020, phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh và đào tạo tại địa phương các ngành Đại học Điều dưỡng, Đại học Y tế công cộng, Đại học Xét nghiệm Y học và Đại học điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản; tất cả các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học với kết quả đã tốt nghiệp ra trường 464 học viên và đang đào tạo 183 học viên. Trong năm 2020 đang phối hợp tuyển sinh, đào tạo liên thông từ trình độ, trung cấp, cao đẳng lên đại học; hai ngành: đại học xét nghiệm Y học và đại học điều dưỡng theo hình thức đặt lớp học tại Ninh Thuận.

- Đào tạo  các lớp ngắn hạn: Tuyển sinh, đào tạo các lớp đào tạo liên tục cho 569 lượt nhân viên Y tế trong toàn tỉnh do Dự án hỗ trợ Y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Ninh Thuận (PPMU) hỗ trợ từ năm 2012-2014. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các nhân viên, người lao động về “Sơ cấp cứu ban đầu - cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm” thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh 2 tại Ninh Thuận và đào tạo, bồi dưỡng khóa học về “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” cho 38 học viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn MIRAI để xuất khẩu lao động sang Nhật Bản được các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí và lệ phí cho Nhà trường để tổ chức đào tạo cho các nhân viên, người lao động thuộc công ty. 

5. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020: 

a. Về cơ sở vật chất:

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã đầu tư xây mới: Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 500 giường; Khoa Lao (Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi); Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Bắc và Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hải; các Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang, Tháp Chàm và Phú Nhuận; Tổng kinh phí thực hiện 422.357 triệu đồng. Nâng cấp và mở rộng Bệnh viện huyện Ninh Phước, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, các Phòng khám Quảng Sơn, Tháp Chàm, Phan Rang, Phú Nhuận và Trung tâm Y tế Phan Rang; Tổng kinh phí 31.569 triệu đồng.

- Xây mới Trạm Y tế Mỹ Đông từ nguồn kinh phí địa phương, hoàn thành năm 2011, tổng mức đầu tư 2.072 triệu đồng.

- Năm 2013, Dự án Duyên hải Nam Trung Bộ đã đầu tư xây mới Trường Trung cấp Y tế, tổng kinh phí 37.000 triệu đồng từ nguồn vốn vay ADB; xây mới Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương, tổng mức đầu tư 4.240 triệu đồng.

- Năm 2014, đầu tư  xây mới Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm; sửa chữa tầng 4 Bệnh viện Y dược Cổ truyền, cơ sở cũ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm; Nâng cấp Trung tâm Chuyên khoa Mắt từ nguồn bán tài sản trên đất cơ sở cũ Bệnh viện tỉnh; Tổng kinh phí 18.662 triệu đồng. 

- Các cơ sở được nâng cấp, mở rộng: Trạm Y tế các xã, phường Đông Hải, An Hải, Ma nới, Tân Sơn, Phước Nam, Phước Minh, Vĩnh Hải, Phước Thành, Phước Chính; Mở rộng trụ sở làm việc Sở Y tế hạng mục Hội trường và kho lưu trữ hồ sơ; Cải tạo và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi và hệ thống xử lý nước thải 300m3 /ngày đêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; hệ thống xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn và Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tổng kinh phí 61.357 triệu đồng.

b) Đầu tư trang thiết bị: 

- Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung bộ cấp trang thiết bị cho các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn và  Trung tâm Y tế các huyện: Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, tổng kinh phí 24.341 triệu đồng (2011-2014);

- Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng cấp 01 xe ô tô và trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng và các huyện, tổng kinh phí 8.400 triệu đồng (2011-2013);

- Dự án Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản(UNFPA) đầu tư trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế 7 huyện/thành phố và các Bệnh viện, tổng kinh phí 14.571 triệu đồng (2011- 2014)

- Năm 2012-2015, đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổng kinh phí 9.850 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nguồn Trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách tỉnh đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện đa khoa khu vục Ninh Sơn, Trung tâm Y tế các huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Bác Ái) và các phòng khám: Đa khoa khu vực Tháp Chàm, Phan Rang, Quảng Sơn, Nhơn Hải, Phú Nhuận, tổng kinh phí 151.135 triệu đồng.

- Nguồn Dự án hỗ trợ hệ thống y tế đã cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, 06 Trung tâm Y tế huyện và 34 Trạm Y tế xã, tổng kinh phí 15.311 triệu đồng

- Trong giai đoạn 2016-2019, các đơn vị được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với tổng kinh phí 180.315 triệu đồng:  Nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống y tế địa phương cho Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam (11.567 triệu đồng); Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng (Jica) đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh (153.405 triệu đồng); Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và đặc biệt là các Trạm Y tế xã (13.843 triệu đồng); đầu tư trang thiết bị y tế cho Trạm y tế các xã Hòa Sơn, Nhơn Sơn, Phước Thái, Tân Hải từ nguồn vốn viện trợ EU (1.500 triệu đồng).

- Từ năm 2011-2020, ngân sách tỉnh đã phân bổ dự toán sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và thực hiện các Đề án phục vụ công tác khám, chữa bệnh với tổng kinh phí 54.600 triệu đồng, bình quân 5.460 triệu đồng/năm. 

c) Tình hình cấp kinh phí sự nghiệp đào tạo:
- Đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận lên hạng I quy mô 1.000 giường: 7.972 triệu đồng. 

- Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho các thí sinh trúng tuyển Đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 25.980.110 triệu đồng.
- Chính sách thu hút nhân lực y tế về làm việc tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020: 7.332 triệu đồng.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được:
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên trong ngành, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, tập trung đầu mối, đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị có cùng chức năng giống nhau; tình hình dịch bệnh được khống chế và kiểm soát tốt; tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tốt hơn so với trước đây; chất lượng chuyên môn ngày càng tốt hơn; các chỉ tiêu về sức khoẻ được cải thiện; hệ thống y tế cơ sở đang từng bước được củng cố và hoàn thiện.

Công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho ngành Y tế luôn được tỉnh quan tâm, trong những năm qua Sở Y tế đã cử nhiều công chức viên chức đi đào tạo đại học và sau đại học từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, nhân lực đào tạo theo địa chỉ sử dụng và thu hút được nhiều cán bộ y tế về công tác tại tỉnh. Nhờ đó trong giai đoạn 2011- 2020 nhiều chỉ tiêu về nhân lực y tế đạt kết quả tốt: so với năm 2011, số bác sĩ/10.000 dân từ 5,7 tăng lên 10, dược sĩ đại học/10.000 dân từ 0,17 tăng lên 2,3; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc từ 33,8% tăng lên 89,8%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế từ 40% tăng lên 92,3%
Ngoài ra, Ngành còn được dự án Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản (UNFPA), dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ (ADB), dự án Hỗ trợ hệ thống y tế (Quỹ Toàn cầu) và dự án Hỗ trợ phát triển bệnh viện tỉnh, vùng (JICA), nguồn vốn viện trợ EU... hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho cơ sở y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.


2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Nhân lực Ngành hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, còn thiếu bác sĩ, thiếu cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sau đại học và chuyên khoa sâu; do thu nhập thấp, không đủ sức thu hút cán bộ y tế về tỉnh làm việc.

- Chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức của tỉnh đối với các trường hợp cử đi đào tạo trình độ sau đại học do đơn vị bố trí nguồn kinh phí của đơn vị hoặc cá nhân tự túc kinh phí đã gây khó khăn cho một số đơn vị không có nguồn kinh phí tự chủ; đồng thời học phí ngày càng cao nên một số viên chức chưa đủ khả năng tài chính để theo học các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa phù hợp, lương và phụ cấp thấp, chưa tương xứng với thời gian học tập, công sức, môi trường, điều kiện làm việc vất vả, độc hại, nguy hiểm. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh chưa có điều kiện tăng thu nhập đủ sức thu hút “giữ chân” bác sĩ giỏi công tác lâu dài, tình trạng bác sĩ trong ngành xin nghỉ việc vẫn còn phổ biến. 
- Chế tài chưa đủ mạnh đối với các trường hợp được cử đi đào tạo và thu hút;

- Chưa có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với y tế cơ sở, nhất là đội ngũ bác sĩ về làm việc tại Trạm y tế xã, phường. Trong đó cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng thẳng đối với viên chức làm việc tại Trạm y tế xã, phường không qua thi tuyển hoặc xét tuyển.
- Năng lực công tác của cán bộ y tế tuyến xã vẫn còn hạn chế nhất định trong công tác phòng chống dịch bệnh và chưa tạo niềm tin cho nhân dân khi đến khám chữa bệnh tại y tế cơ sở.
3. Bài học kinh nghiệm:

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, tính đoàn kết, nhất trí cao, dám nghĩ, dám làm từ Lãnh đạo Sở đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể nhân viên ngành y tế góp phần trong công tác triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
- Quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền về xác định tầm quan trong việc xây dựng, thực hiện chính sách về phát triển và nâng cao nguồn lực.

- Kịp thời rà soát, đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành phù hợp chính sách phát triển nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh.
- Có chính sách thu hút, đào tạo đội ngũ bác sĩ sau đại học, đào tạo chuyên sâu, đặc biệt là có lực lượng bác sĩ trẻ; kết nối, tận dụng được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM...để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà và các tỉnh lân cận.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có trình độ về quản lý, về chuyên môn, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ trẻ, giàu nhiệt huyết, phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ kỹ thuật mới, có phương pháp tư duy, tác phong làm việc khoa học; góp phần phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kế cận cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020./.
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� Năm 2008-2009 (dự kiến chỉ tiêu đào tạo 99 bác sĩ, 04 dược sĩ): 14 (10 Bác sĩ đa khoa, 03 Bác sĩ YHDP 01, Dược sĩ đại học); Năm 2010: 02 (02 Bác sĩ YHDP); Năm 2011: 03 (02 Bác sĩ đa khoa, 01 Bác sĩ YHCT); Năm 2012: 05 (03 Bác sĩ đa khoa, 01 Bác sĩ YHCT, 01 Bác sĩ YHDP); Năm 2013: 28 (25 Bác sĩ đa khoa, 01 Bác sĩ YHDP, 02 Dược sĩ); Năm 2014: 31 (29 Bác sĩ đa khoa, 01 Bác sĩ YHCT, 01 Dược sĩ); Năm 2015: 20 người (20 Bác sĩ đa khoa). 


� Giai đoạn 2010-2015: Tiến sỹ Bác sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa cấp II (0/7), chưa đạt so với kế hoạch; Thạc sỹ Y khoa (0/9), chưa đạt so với kế hoạch; Bác sỹ Chuyên khoa cấp I (03/62), đạt 4,83% so với kế hoạch; Bác sỹ đa khoa và chuyên khoa (09/93), đạt 9,67% so với kế hoạch; Dược sỹ đại học (0/7), chưa đạt so với kế hoạch; Cử nhân Kỹ thuật y học (0/16) chỉ tiêu. Giai đoạn 2015-2020: Tiến sỹ Bác sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa cấp II (0/4), chưa đạt so với kế hoạch; Thạc sỹ Bác sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa cấp I (03/20), đạt 15% so với kế hoạch; Bác sỹ đa khoa và chuyên khoa (41/98), đạt 41,84% so với kế hoạch; Cử nhân Kỹ thuật y học: 0/16 chỉ tiêu.


� Trình độ sau đại học 02 Bác sĩ CKII, 16 Bác sĩ CKI (Chăm: 11, Raglai: 01, Hrê: 01, K’ho: 03); 41 Bác sĩ (trong đó 34 Bác sĩ người Chăm).


� Trong đó có  04 Bác sĩ CKII, 37 Bác sĩ CKI, 77 Bác sĩ, 19 Dược sĩ đại học, 78 cử nhân Điều dưỡng, 22 cử nhân kỹ thuật viên, 07 cử nhân Hộ sinh, 69 Đại học khác, 81 Cao đẳng, 347 Trung cấp, 46 Sơ cấp và cán bộ khác. 





